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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Lê Văn Sang, trú tại thôn
Xóm Dum, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Xét đơn khiếu nại ngày 12/5/2015 của ông Lê Văn Sang, trú tại: Thôn Xóm Dum, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của Đoàn xác minh liên ngành tỉnh theo theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình,

I. Nội dung khiếu nại
Ông Lê Văn Sang khiếu nại đối với Quyết định giải quyết khiếu nại số 2890/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy không công nhận các nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Sang về:
- Việc áp giá bồi thường về đất theo loại đất trồng cây hàng năm là không đúng; yêu cầu bồi thường theo loại đất sản xuất kinh doanh.
- Chưa được hỗ trợ di dời 2.400.000/01 khẩu.
- Chưa được đền bù khối lượng đất đắp trên phần đất từ mép đường nhựa vào 1,25 m.
II. Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu  
Ngày 03/04/2015, UBND huyện Lệ Thủy ban hành Quyết định số 2890/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Sang với nội dung:

Nội dung 1: Đất ông Lê Văn Sang là đất SXKD, nhưng chỉ được đền bù theo đơn giá trồng cây hàng năm khác.

Ông Lê Văn Sang chưa được cấp GCNQSD đất và mục đích sử dụng đất của ông không phải là mục đích kinh doanh, không có văn bản nào thể hiện việc ông đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất MNC (mặt nước) sang mục đích kinh doanh. Vì vậy, HĐGPMB QL1 không áp giá bồi thường đất cho ông Lê Văn Sang theo giá đất sản xuất kinh doanh là đúng.

Nội dung 2: Khi đền bù GPMQ QL1 những hộ khác được hỗ trợ di dời 2.400.000 đồng/01khẩu nhưng gia đình ông không được hỗ trợ.

Gia đình ông Lê Văn Sang được bồi thường đất tại thửa 230 (5), tờ bản đồ số 17 theo giá đất trồng cây lâu năm khác (LNK). Vì vậy, gia đình ông không được hỗ trợ di dời 2.400.000 đồng/01khẩu là đúng.

        Nội dung 3: Phần diện tích đất từ mép đường nhựa vào 1,25m không được tính đền bù đất đắp.

Theo biên bản kiểm kê tài sản để xác định khối lượng đất đắp thì ông Lê Văn Sang có diện tích đất đắp là 945,3 m3 - 8,75 m3 = 936,5 m3, thành tiền được nhận là 64.618.500 đồng, ông Lê Văn Sang đã ký xác nhận vào biên bản về phần khối lượng đất đắp này. Hội đồng GPMB Quốc lộ 1A đã căn cứ vào biên bản kiểm kê diện tích đất đắp thực tế của ông để lập phương án bồi thường đất đắp cho ông theo khối lượng như trên là đúng quy định.

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Lệ Thủy, ngày 12/5/2015 ông Lê Văn Sang tiếp tục làm đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Quảng Bình. 
III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại
Nội dung 1: Đất ông Lê Văn Sang là đất sản xuất kinh doanh, nhưng chỉ được đền bù theo đơn giá trồng cây hàng năm khác.

Theo hồ sơ bồi thường, hộ ông Lê Văn Sang diện tích đất bị thu hồi 292,4m2, loại đất trồng cây hàng năm khác (BHK), thuộc thửa số 230(5), tờ bản đồ 17 xã Sen thủy. Đến tại thời điểm thu hồi, hiện trạng sử dụng đất vào mục đích kinh doanh. Thửa đất hộ ông Lê Văn Sang khiếu nại chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Theo bản đồ địa chính tại UBND xã Sen Thủy, được lập ngày 28/7/2006, Sở Tài nguyên & Môi trường ký duyệt ngày 09/10/2006 thì thửa đất của ông Lê Văn Sang là đất mặt nước (MNC).
Về nguồn gốc sử dụng đất, thửa đất này hộ ông Lê Văn Sang nhận chuyển nhượng ngày 03/11/2003 từ đất trồng lúa và hoa màu của 03 hộ (hộ ông Lê Văn Luông, hộ ông Lê Văn Khứng và hộ bà Nguyễn Thị Thương) trú tại Xóm Dum, xã Sen Thủy. Đơn xin chuyển nhượng ghi: “chúng tôi có một thửa đất liền kề nhau, nhưng bây giờ không sử dụng trồng lúa và hoa màu được vì lý do hồ tắc, nước dâng cao không sử dụng được nên chúng tôi chuyển qua cho ông Lê Văn Sang để làm quán kinh doanh và nhà ở…”. Đơn xin chuyển nhượng được thôn Xóm Dum và UBND xã Sen Thủy xác nhận ngày 13/11/2003.
Ngày 25/12/2014, UBND xã Sen Thủy phối hợp với thôn Xóm Dum kiểm tra, xác định lại nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Lê Văn Sang. Qua kiểm tra đã lập biên bản xác nhận: Sau khi nhận chuyển nhượng đất, hộ ông Lê Văn Sang đã đổ đất làm nhà và quán kinh doanh. 
Theo đề nghị của Đoàn xác minh, ngày 03/12/2015, UBND xã Sen Thủy có biên bản Hội nghị lấy ý kiến dân cư về mốc thời gian sử dụng đất của hộ ông Lê Văn Sang. Hội nghị đã thống nhất xác định hộ ông Lê Văn Sang đã làm nhà và quán kinh doanh trên thửa đất đó từ tháng 12 năm 2003.
Theo quy định tại  điểm b, Khoản 1, Điều 45, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đối với đất sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì “Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (không phải là đất ở) và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng phải trừ đi tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cùng loại”.
Căn cứ vào quy định trên thì trường hợp của hộ ông Lê Văn Sang sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở và quán kinh doanh từ tháng 12 năm 2003 cho đến khi thu hồi đất. Vì vậy, phần diện tích được hộ gia đình sử dụng làm quán kinh doanh phải được xác định là đất kinh doanh để áp giá bồi thường theo quy định tại  điểm b, Khoản 1, Điều 45, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. Việc Hội đồng GPMB huyện Lệ Thủy xác định đất trồng cây hàng năm trên toàn bộ diện tích 292,4m2 để áp giá bồi thường cho hộ ông Lê Văn Sang là không đúng. Do đó: nội dung này khiếu nại đúng.
Nội dung 2: Khi đền bù GPMQ quốc lộ 1 những hộ khác được hỗ trợ di dời 2.400.000 đồng/01khẩu nhưng gia đình ông không được hỗ trợ.

Căn cứ quy định tại Điều 10, Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Khoản 4, Điều 1, Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thì hộ gia đình ông Lê Văn Sang không nằm trong trường hợp được hỗ trợ di dời. Do đó: nội dung này khiếu nại sai.
Nội dung 3: Phần diện tích đất từ mép đường nhựa vào 1,25m không được tính đền bù đất đắp.

Qua xác minh thấy: 

Cách thức kiểm đếm khối lượng đất đá đắp đổ để bồi thường được Hội đồng GPMB huyện Lệ Thủy thực hiện như sau: UBND các xã hướng dẫn cho các hộ tự kê khai; mỗi thôn thành lập 01 tổ kiểm đếm do Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì, tiến hành kiểm đếm và xác nhận với các hộ về độ sâu trung bình trên toàn bộ diện tích đất thu hồi của mỗi hộ. Trên cơ sở kết quả kiểm đếm của thôn, UBND xã tổ chức họp với các phòng, ban do Chủ tịch UBND xã chủ trì để thẩm định từng trường hợp. Sau đó, lập danh sách, báo cáo Hội đồng GPMB huyện. Hội đồng GPMB huyện căn cứ vào diện tích đất thu hồi và báo cáo kết quả kiểm đếm của UBND xã để tính khối lượng đất đắp đổ theo cách: 
(1) Diện tích đất bị thu hồi nhân (x) chiều sâu trung bình;

(2) Phần trên mái taluy: Lấy chiều rộng của chân taluy trừ (-) phần mép đường (0,5m) rồi chia 2; lấy kết quả này nhân (x) với chiều dài cạnh giáp Quốc lộ 1 của phần đất bị thu hồi và chiều sâu phần đất đắp đã được kiểm đếm.
Khối lượng đất đắp được hỗ trợ bằng (1) + (2).
Ông Lê Văn Sang khiếu nại việc Hội đồng GPMB huyện không bồi thường phần đất đắp trên phần diện tích từ mép đường vào 1,25m cho gia đình ông thực chất là phần dưới mái taluy (chỉ bồi thường phần trên mái taluy). Phần khối lượng này không được kiểm đếm vào khối lượng đất đắp được bồi thường, hỗ trợ. Cách tính này được áp dụng chung cho toàn tuyến.
Với cách tính như trên, Hội đồng GPMB huyện Lệ Thủy đã tính toán phần khối lượng đất đắp của hộ ông Lê Văn Sang là 936,5 m3. Biên bản kiểm kê tài sản do Tổ công tác Hội đồng GPMB huyện Lệ Thủy lập, có sự tham gia của Trung tâm kỹ thuật địa chính, UBND xã Sen Thủy, đại diện thôn Xóm Dum và ông Lê Văn Sang đã thống nhất ký xác nhận khối lượng trên. Theo đó, Hội đồng GPMB huyện đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất đắp đổ cho hộ ông Lê Văn Sang với khối lượng đất đắp đã được kiểm đếm 936,5 m3, đơn giá 69.000đ/m3, thành tiền 64.618.500 đồng. 
Như vậy, toàn bộ khối lượng đất đắp được kiểm đếm theo quy định đã được Hội đồng GPMB huyện Lệ Thủy bồi thường cho hộ ông Lê Văn Sang. Nội dung này khiếu nại sai.
IV. Kết quả đối thoại
Ngày 09/10/2015, Đoàn xác minh liên ngành của tỉnh tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tổ chức bị khiếu nại, các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung khiếu nại, làm rõ những nội dung chưa được thống nhất. Tại buổi đối thoại, mặc dù các nội dung khiếu nại đã được đoàn xác minh và các thành phần tham gia hội nghị phân tích, giải thích các quy định hiện hành của Nhà nước nhưng bà Lê Thị Dũng, người được ông Sang ủy quyền đối thoại chưa nhất trí với kết quả xác minh. 
V. Kết luận
Căn cứ điểm b, Khoản 1, Điều 45, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất, kết luận: Phần diện tích được hộ gia đình ông Lê Văn Sang sử dụng làm quán kinh doanh phải được xác định là đất kinh doanh để áp giá bồi thường. 
Căn cứ Khoản 4, Điều 1, Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình thì hộ ông Lê Văn Sang không nằm trong trường hợp được hỗ trợ di dời khi GPMB dự án Mở rộng Quốc lộ 1A. 
Căn cứ Biên bản kiểm kê tài sản và phương án bồi thường đối với hộ ông Lê Văn Sang, Hội đồng GPMB huyện Lệ Thủy đã tính toán lập phương án hỗ trợ toàn bộ khối lượng đất đắp đổ của hộ ông Lê Văn Sang quy định và đã được ông Lê Văn Sang ký xác nhận.
Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Sang đối với việc xác định loại đất để bồi thường cho gia đình ông chưa đúng.
Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Sang yêu cầu hỗ trợ di dời và nội dung khiếu nại chưa được bồi thường đất đắp trên phần diện tích đất từ mép đường nhựa vào 1,25 m. 
Điều 2. Sửa đổi nội dung Điều 1, Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy về việc xác định loại đất để bồi thường cho gia đình ông. Yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo Hội đồng GPMB huyện căn cứ biên bản kiểm kê tài sản đối với hộ ông Lê Văn Sang để xác định diện tích đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, áp giá bồi thường đất sản xuất kinh doanh cho hộ ông Lê Văn Sang; phần diện tích còn lại bồi thường và hỗ trợ theo quy định.
Điều 3. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, ông Lê Văn Sang có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, UBND xã Sen Thủy, ông Lê Văn Sang, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 4;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trụ sở TCD TW tại Hà Nội;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Sở  Tư pháp;

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- VPUBND tỉnh;

- Website (để đăng tải);
- Lưu VT, TCD, NC, hồ sơ. 
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
    Nguyễn Xuân Quang


1

